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BỔ-KHUYẾT TÂM-KINH (I)

Ma-ha rộng lớn diệu-kỳ,

Thinh-thinh bể cả, so bì đặng chăng ?

Hư-không đâu dễ sánh bằng,

Dọc-ngang, cao-thấp, công-năng diệu-dùng.

Quan-Tự-Tại chí-hùng phổ-độ,

Bến Ma-ha, Giác-ngộ càng xăng,

Tâm-kinh, rộng lớn không ngằn,

Bờ kia rốt-ráo, thường hằng tánh chơn.

Nương trí-huệ, lòng đơn sáng tỏ,

Phá năm ngăn, lộ rõ tâm ta,

Còn đâu, khổ-ách mê-tà,

Sắc, Không một thể suy ra khác gì.

Không tức Sắc, có chi rằng lạ,

Sắc tức Không, chơn giả một nguồn,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng luôn,

Các pháp không-tướng, in tuồng chơn-không.

Bất sanh-diệt, cũng đồng không tướng,

Bất giảm-tăng, cũng tượng in nhau,

Bất-cấu, bất-tịnh khác nào,

Cho nên năm-uẩn, đồng màu hư-không.

Sáu căn, lý tương-thông một thể,

Sáu trần kia, công-lệ khác nào, 

Vô-minh không chỗ chen vào,

Cũng không diệt hết, phần nào vô-minh.

Lão, Tử chẳng phát-sinh một mảy,

Cũng không chi bàn cãi hết còn,

Khổ, Tập, Diệt, Đạo sạch bon,

Trí, đắc cũng chẳng ai còn nói chi.

Do trí đắc, lờ đi chẳng luận,

Đạo bồ-đề, tư-nhuận tâm-điền,

Đại-thừa Bồ-tát ưu-tiên,

Nương thuyền Bát-Nhã, thẳng miền Ba-La.

Đủ trí-lực, vượt qua Bờ-giác,

Đâu ngại chi, rơi lạc bến mê,

Xá gì, cảnh tượng nghiêu-khê,

Lìa xa mộng-tưởng, lánh bề đảo-điên.

Sớm diệt cõi não-phiền, u-tối,

Cao vượt lên, đường lối Niết-Bàn,

Rảnh rang, rốt-ráo lặng an,

Ba đời chư Phật, Đạo-Tràng Tịnh-quang.

Nương Bát-nhã, rộng đàng tu tiến,

Chứng Bồ-Đề, hiển-hiện tánh chơn,

Cho nên, Bát-nhã là nhơn,

Đại-minh thần-chú, cao hơn chú nào.

Chú vô-thượng, càng cao hơn nữa,

Nhưng xét ra, lần lựa cao hơn.

Chú vô-đẳng-đẳng, chánh-chơn,

Thật là thần-chú, cao hơn chú nào,

Hay trừ phá, muôn màu khổ ách,

Hay khai-thông, muôn mạch lụy-phiền,

Thật là, chú-lực linh-thiêng,

Trên đời chẳng có, còn riêng chú nào.

Trừ tai ách, lẹ mau hơn nữa,

Không chú nào, sánh tựa chú này,

Thật là, oai-lực trọn đầy,

Cho nên phước-đức, chú này đáng tin.

Chú Bát-nhã, rộng thinh muôn lượng,

Đến bờ kia, không ngượng, không xao,

Thật là, thần-chú diệu-cao,

Đọc lên, ánh tỏa muôn màu oai-linh.

–Yết đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. ( 3 lần ) 

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (II)

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Phép Bát Nhã Ba La mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. 
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Này ông Xá Lợi Tử, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế. 
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Này ông Xá Lợi Tử, tướng Không của mọi Pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm không bớt, cho nên trong chân không, không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Không có Nhãn Giới, cho đến không có Ý Thức Giới, không có Vô Minh, cũng không có cái hết Vô Minh cho đến không có Già Chết, cũng không có cái hết Già, Chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có Trí Tuệ, cũng không có Chứng Đắc, bởi vì không có chỗ Đắc vậy. 
[image: image3.wmf]    Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết Bàn. 
[image: image4.wmf] Ba đời chư Phật y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
[image: image5.wmf] Cho  nên  biết  Bát  Nhã  Ba  La Mật Đa là Đại Thần chú, là Đại Minh chú, là Vô Thượng chú, là Vô Đẳng Đẳng chú, trừ được hết thảy khổ chân thực không hư vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, Liền nói bài chú ấy rằng: 
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“Yết Đế, Yết Đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha.” (3 lần) 
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